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STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Ghi 

chú

1 NC01 Trần Thị Thúy An 20/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 NC02 Đào Nguyễn Thùy An 10/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

3 NC03 Đinh Văn Việt Anh 10/04/2001 Ninh Bình Nam Kinh

4 NC04 Trương Hồng Ánh 09/11/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

5 NC05 Lê Thị Bảo Châu 05/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

6 NC06 Nguyễn Trịnh Hoàng Duy 19/08/2001 Bình Thuận Nam Kinh

7 NC07 Phan Thị Mỹ Duyên 22/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

8 NC08 Nguyễn Thị Hạ Giao 10/02/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

9 NC09 Phạm Gia Thi Hạ 14/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

10 NC10 Trương Thị Ý Hảo 22/12/1996 Bình Thuận Nữ Kinh

11 NC11 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 27/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

12 NC12 Lý Thị Hương 04/06/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

13 NC13 Nguyễn Minh Khải 09/11/1999 Bình Thuận Nam Kinh

14 NC14 Lê Hoài Khanh 07/05/2001 Bình Thuận Nam Kinh

15 NC15 Huỳnh Minh Khiêm 03/10/2000 Bình Thuận Nam Kinh

16 NC16 Nguyễn Thị Xuân Kiều 22/08/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

17 NC17 Lương Thị Thúy Liểu 10/02/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

18 NC18 Nguyễn Cao Luận 31/12/1980 Bình Thuận Nam Kinh

19 NC19 Phan Võ Ngọc Mai 15/11/2000 Tiền Giang Nữ Kinh

20 NC20 Phạm Nguyễn Ngọc Minh 08/03/2000 Bình Thuận Nam Kinh

Địa điểm thi: Phòng 101 - Trường Đại học Phan Thiết
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21 NC21 Nguyễn Lê Trà My 09/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

22 NC22 Trần Thụy Kim Ngân 28/07/2001 Ninh Thuận Nữ Kinh

23 NC23 Trương Trọng Hồng Ngọc 02/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

24 NC24 Trần Nguyễn Hoàng Ngọc 25/05/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

25 NC25 Nguyễn Nhất Nguyên 15/06/2001 Bình Thuận Nam Kinh

26 NC26 Võ Thị Thảo Nguyên 20/11/1992 Bình Thuận Nữ Kinh

27 NC27 Lê Thị Yến Nhi 08/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

28 NC28 Hà Thị Yến Nhi 11/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

29 NC29 Trương Quỳnh Như 01/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

30 NC30 Thường Ngọc Ý Như 18/11/2001 Bình Thuận Nữ Chăm

31 NC31 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                        (Đã ký)

                             TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 31 thí sinh


